
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 02+03 tháng 09/2022 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,654,798,392 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần 

qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ 

ngày 05/09/2022 đến ngày 18/09/2022):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền  
Hình thức 

chuyển tiền  

Mã số 4062 

Anh Võ Tấn Việt. 

 

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

 

Điện thoại: 0364337425 

                 

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4137 

Chị La Thị Thơ 

 

Địa chỉ: Xóm Bản Quyên, xã Điềm 

Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Điện thoại: 0375735838 (chị Thơ) 

                 

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4505 

Mã số 4505: 

 

Bà Đặng Thị Nguyệt 

Địa chỉ: Ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, 

TX Cai Lậy, Tiền Giang 

ĐT: 0907885359 (ông Từ Tứ - Bí thư 

ấp) 

100,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4508 

Mã số 4508: 

 

- Anh Nguyễn Văn Bằng 

- Địa chỉ: Ấp Phước Thới, xã Phước 

Ngãi, Ba Tri, Bến Tre 

- ĐT: 0394777017 

                 

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4513 

Chị Hoàng Thị Thu 

 

Địa chỉ: Thôn Én 2, xã Khánh Yên 

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

ĐT: 0837147751 

Hiện anh Chung đang điều trị tại Viện 

Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà 

Nội). 

 

ĐT: 0916166166 (số phòng CTXH) 

                 

104,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4515 

Anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở xóm 

Nghĩa Liên, thôn Kim Sơn, xã Ân 

Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). 

 

SĐT: 0338.173.309 

                 

502,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4527 

Anh Hoàng Văn Thúc (bố của Huyện) 

 

Địa chỉ: Thôn Át Thượng, xã Minh 

Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0843260575 

Hiện em Huyện đang điều trị tại khoa 

Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc 

gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

                 

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4546 

Chị Nguyễn Thị Nhài (mẹ bé Huy 

Hoàng) 

 

Địa chỉ: Thôn Đình Giàng, xã Vô 

Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0965037271 

Hiện bé Huy Hoàng đang điều trị tại 

khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng 

Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

              

4,000,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4551 

Chị Huỳnh Thị Bích Thủy 

 

Địa chỉ: ấp Xẽo Nhào, xã Hưng Thành, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

ĐT: 0767 728799 

                 

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4564 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Minh Tân, huyện 

Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

ĐT: 096 981 0177 

Hiện bé Đức đang điều trị tại khoa Điều 

trị liệt vận động và Ngôn ngữ trẻ em, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương. 

Điện thoại: 0339511784 (số phòng 

Công tác Xã hội). 

                 

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4565 

Anh Lê Thùy 

 

Địa chỉ: thôn Vạn An 1, xã Nghĩa 

Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

ĐT: 0374877150 

                 

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4572 

Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ cháu Nam) 

 

Địa chỉ: Xóm Trung 1, xã Việt Hùng, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

ĐT: 0376614907 

Hiện bé Nam đang điều trị tại khoa Cấp 

cứu, Bệnh viện Nhi Nam Định 

              

1,200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu Lương, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

              

6,700,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4575 

Bà Đặng Thị Lộc 

 

Địa chỉ: ấp 8, xã Trinh Phú, huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

ĐT: 0977.574.321 

                 

550,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4576 

Bà Hán Thị Thuật 

 

Địa chỉ: khu Tân Thành, thị trấn Thanh 

Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0357583425 

                 

750,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4586 

Ông Nhan Văn Hoàng  

 

Địa chỉ: Ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Số ĐT: 0975 847967 

              

1,550,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4588 

Chị Nông Thị Triều 

 

Địa chỉ: Thôn Khau Tổng, xã Mai Lạp, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

 

ĐT: 0868123448 

              

9,590,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4589 

Bà Vy Thị Sinh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

 

Bà Sinh không dùng điện thoại nên bạn 

đọc có thể liên hệ qua chị Nông Thị 

Chiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 

Sơn Động. SĐT: 0918434613. 

            

14,390,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4592 

Chị Tạ Thu Hoài (con gái bà Oanh) 

 

Địa chỉ: Xóm Bục, xã Bộc Nhiêu, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

 

ĐT: 0912146443 

            

10,635,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4593 

Bà Phạm Thị The  

 

Địa chỉ: Ấp Giồng Bướm A, xã Châu 

Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

 

ĐT: 0947 776650 

            

15,790,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4596 

Chị Vi Thị Phẻn 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

 

ĐT: 0342276765 

              

8,128,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4598 

Anh Hồ Văn Thoan (bố bé Hồ Bảo 

Huy) 

 

Địa chỉ: Bạch Đàn, Lâm Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình 

 

ĐT: 0325327704 

 

Hiện bé Huy đang điều trị tại Khoa Điều 

trị chăm sóc trẻ bại não, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương. 

 

Điện thoại: 0339511784 (phòng Công 

tác Xã hội). 

            

22,270,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4600 

Mã số 4600: 

 

- Anh Nguyễn Ngọc Vẹn 

 

- Địa chỉ: Ấp 8, xã Long Trị, Long Mỹ, 

Hậu Giang 

 

- ĐT: 0938084427 

            

12,160,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4603 

Ông Vũ Văn Mạo 

 

Địa chỉ: Thôn Cẩm Vân, xã Đông Lỗ, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0338442139 

            

20,878,888  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4605 

Chị Nguyễn Thị Tính (vợ anh Công) 

 

Địa chỉ: Xóm Hợp Tiến, xã Bộc Nhiêu, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

ĐT: 0982164057 

            

43,552,032  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4608 

 Anh Đào Phú Yêm 

 

Địa chỉ: Khu vực 2, phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, Cần Thơ 

Số ĐT: 0939.866.119 

            

14,478,888  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4614 

Lưu Thị Khánh 

 

Địa chỉ: thôn Hợp Tiến, xã Phú Tiến, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0397921078 

          

208,684,631  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4616 

Bà Nguyễn Thị Chiên 

 

Địa chỉ: Thôn Bản Quăng, xã Yên 

Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0348977019 

            

77,776,738  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4621 

Bà Nguyễn Thị Trí  

Địa chỉ: Thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

            

56,469,500  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
          

532,559,677  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 4317 

Trần Thanh Giàu, điện thoại: 

0708227633 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, xã Thới 

Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

20,000 Bưu điện  

Mã số 4510 

Chị Lê Thị Mai 

 

Địa chỉ:  Thôn Đồng, xã Tân Mỹ, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0356430517 

2,000 Bưu điện  

Mã số 4511 

Bà Vi Thị Cường 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Ia Jloi, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk 

 

SĐT: 0364.182.570 

2,000 Bưu điện  

Mã số 4516 

Anh Ngọc Văn Hải 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Phe, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

 

ĐT: 0918434613 (số của chị Chiến - CT 

Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động). 

2,000 Bưu điện  

Mã số 4520 

Bà Nguyễn Thị Lực 

 

Địa chỉ: Thôn Điện Tiền, xã Nguyệt 

Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0394838214 

Hiện chị Hiền đang điều trị tại khoa Hồi 

sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

2,000 Bưu điện  



Mã số 4521 

Bà Phạm Thị Phương 

 

Địa chỉ: ấp An Thới, thị trấn An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

ĐT: 0342971901 

2,000 Bưu điện  

    30,000 Bưu điện  Total 

Mã số 4543 

Chị Bùi Thị Cúc và anh Nguyễn Văn 

Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: 0967.251.709 

 Số TK: 6907205216405 Nguyễn Văn 

Minh, ngân hàng nông nghiệp  

500,000 Chuyển khoản 

Mã số 4549 

Nguyễn Văn Hải 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Quảng Thạch, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

ĐT: 0896438263 

Hiện Hải đang điều trị tại Viện Huyết 

học và Truyền máu Trung ương 

ĐT: 02438330088 (số phòng Công tác 

xã hội) 

 Số TK: 1013020224 vietcombank 

Ctk: Nguyen Van Hai 

                 

800,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4557 

Chị Lê Thị Trang 

 

Địa chỉ: thôn Thành Tiến, xã Xuân Lộc, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Số ĐT liên hệ: 0973364919 (chị Trang 

vợ anh Tuấn).  

 Số TK: 65110001465209 , Ngân Hàng 

BIDV-  LÊ THỊ TRANG 

                 

200,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4558 

Chị Danh Bụi 

 

Số ĐT liên hệ: 0565584236 

STK: 27023127, Ngân hàng ACB, 

phòng giao dịch Bình Dương. 

Chủ tài khoản: Danh Bụi  

                 

200,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4560 

Chị Lê Thị Hà (mẹ bé Quỳnh Hương) 

 

Địa chỉ: thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (hiện bé 

Quỳnh Hương đang điều trị tại phòng 

302, khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu 

TPHCM). 

ĐT: 0905 657 139 

 Agribank chi nhánh huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên; STK 4610215022556; 

CTK Lê Thị Hà 

              

1,250,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4561 

Em Đỗ Thị Nhật  

 

Địa chỉ: xóm Trường Sơn, xã Ngọc 

Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 

Số ĐT: 0988740353 

Số TK: 189975821- Ngân hàng VPBank 

Việt Nam Thịnh Vượng  

Chủ TK: Đỗ Thị Nhật  

                 

200,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4562 

Bà Vũ Thị Ky (bà nội của các cháu) 

 

Địa chỉ: Thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, 

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Số ĐT: 0986997356/ Số ĐT của ông 

Lưu Đình Bằng  - Chủ tịch Hội chữ thập 

đỏ xã Nhật Quang 

Số TK: 2411215008332 

Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông 

thôn Phù Cừ 

Chủ TK: Lưu Đình Bằng/ Ông Bằng 

đứng ra nhận hỗ trợ giúp gia đình 3 

cháu bé. 

                 

930,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4563 

Chị Phan Thị Hồng 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

ĐT: 0387232601 

 Số TK: 3701205170090 

Phan thị hồng 

Ngân hàng agribank 

Chi nhánh thành phố hà tĩnh 

              

9,775,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4067 

Chị Hồ Thị Ngọc Đẹp (mẹ em Khá) 

 

Địa chỉ: Ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện 

Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

 

Điện thoại: 0786161072 .  

 Ctk: Hồ Thị Ngọc Đẹp 

Stk: 6610205172314 

Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Hưng 

                 

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4165 

Chị Trần Thị Hải Lành (mẹ của bé Tâm 

An) 

 

Địa chỉ: Xóm Bình Giang, xã Hương 

Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Điện thoại: 0985.037.363.  

 Số tk: 3707215008871, Trần Thị Hải 

Lành, ngân hàng Agribank hương khê, 

hà tĩnh 

                 

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4260 

Anh Mai Hiển Tuấn    

 

Địa chỉ: Thôn An Hoàng, xã Trịnh Xá, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

 

Điện thoại: 0917.809.377.  

 Số TK: 0901000044457 mai hiển tuấn 

ngân hàng vietcombank hà nam 

50,000 Chuyển khoản  

Mã số 4445 

Mã số 4445: 

 

Cụ Phạm Thị Vối 

 

Địa chỉ: xóm Kho, thôn Mỹ Lộc, xã 

Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải 

Phòng 

 

Số điện thoại: 0886.517.805 (anh Phạm 

Văn Tiến, cháu họ cụ Vối) 

 

Số tài khoản anh Tiến: 1012.576.475 

 

Tại ngân hàng VietComBank, chi nhánh 

Hải Phòng 

                 

150,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4456 

Xây cầu tại bản Suối Hốc, thuộc xã 

Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên 

Bái 

 Số TK: 8700211000035, ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Chủ TK: Hội khuyến học tỉnh Yên Bái  

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4512 

Anh Hoàng Xuân Hà  

 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Kiến Quốc, huyện 

Kiến Thụy, TP Hải Phòng  

Số ĐT: 0988197259.  

 Số tài khoản: 2109205271412 

Chủ tài khoản: Hoàng Xuân Hà 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Agribank 

                   

52,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4514 

Chị Lê Thị Trúc Ly (mẹ bé Trúc 

Phương). 

 

Địa chỉ: ấp Phước Hưng, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM. 

Điện thoại: 032 573 4323 

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển 

Việt Nam chi nhánh Củ Chi, stk 

18910000472233, ctk Lê Thị Chúc Ly 

2,000 Chuyển khoản  

Mã số 4517 

Anh Ngần Văn Thuận  

 

Địa chỉ: Bản Lọng Mương, xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La 

Số ĐT: 0965371743 

 Số TK: 7908205055172 

Agribank  

Tên : ngan van thuan 

2,000 Chuyển khoản  

Mã số 4518 

Chị Mai Thị Lịnh 

 

Địa chỉ:  Thôn Ngọc Liên, xã Kim 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0392.141.685 

Tài khoản: 3606205343801 - Ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh huyện Yên 

Thành, Nghệ An (chủ tài khoản Mai Thị 

Lịnh). 

2,000 Chuyển khoản  



Mã số 4519 

Anh Lê Bá Đạt (cha bé Tuyết Đan) 

 

Địa chỉ: Thôn Lộc Thượng, xã Phước 

Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

(hiện cha con anh đang tạm trú tại nhà 

trọ số 136 Trần Văn Kỷ, phường 14, 

quận Bình Thạnh, TPHCM). 

 

Số điện thoại: 0787580129 

 Stk 023112788 Ngân hàng VIB chi 

nhánh quận Bình Thạnh, ctk Lê Bá Đạt. 

2,000 Chuyển khoản  

Mã số 4522 

Ông Quách Văn Hạt 

 

Địa chỉ: Thôn Lạc 2, xã Lạc Vân, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Số ĐT: 0396660946/ Số ĐT của anh 

Trương Văn Lập - Bí thư thôn Lạc 2, xã 

Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình (ông không dùng số ĐT) 

 STK: 0221000051567 - Vietcombank - 

Quách Thị Hạnh - con gái ông Hạt  

2,000 Chuyển khoản  

Mã số 4523 

Ông Nguyễn Trường Thi 

 

Địa chỉ: bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Hoặc chị Nguyễn Thủy Linh, Hội 

trưởng Hội phụ nữ xã Quảng Trực (đã 

được ông Thi ủy quyền) 

Số điện thoại: 0328.478.066 

 Số tk của chị 5300205585570 Nguyễn 

Thủy Linh, Agribank chi nhánh Tuy 

Đức (đã được ông Thi ủy quyền) 

2,000 Chuyển khoản  

Mã số 4524 

Em Nguyễn Văn Cường 

 

Địa chỉ: Thôn 4 Hoàn Trạch, thị trấn 

Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình. 

ĐT: 0762636968 

 Số TK : 9762636968 

NGUYEN VAN CUONG 

Ngân hàng Vietcombank  

                 

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4532 

1. Anh Nguyễn Khắc Hải 

 

Địa chỉ: Khu Lãm Trại, phường Vân 

Dương, thành phố Bắc Ninh 

Số ĐT: 0878181765 (anh Nguyễn Khắc 

Hiếu, anh trai anh Hải) 

Số TK: 1013135431 (Ngân hàng 

Vietcombank Bắc Ninh. Chủ tài khoản: 

Nguyễn Thị Hạnh, cháu ruột anh Hải) 

                   

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4533 

Chị Trương Thị Thu Hòa 

 

Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Minh, Diễn Châu, 

Nghệ An. 

ĐT: 0962895081 

Hiện bé Khánh Linh đang điều trị tại 

khoa Điều trị chăm sóc trẻ tự kỷ, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương. 

Điện thoại: 0339511784. (Chị Lan, cán 

bộ Phòng Công tác Xã hội). 

Số TK: 51210000825426 - Trường Thị 

Thu Hòa - BIDV  

                 

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4552 

Ông Lê Phi Đắc 

 

Địa chỉ: Khu phố Oi (thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa)  

ĐT: 0968849917 

  Số tài khoản 19031 8049 24012 Lê 

Thanh Thảo Ngân hàng Techcombank - 

con gái Ông Đắc 

                 

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4554 

Bùi Văn Thông (bố của bé Thạo) 

 

Địa chỉ: Xóm 1, Bồng Giang, xã Đức 

Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

ĐT: 0389.254.291 

Số TK: 3711205267410 Bùi Văn 

Thông, ngân hàng Agribank 

                 

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4555 

Chị em cháu Trịnh Thị Quỳnh  

 

Địa chỉ: thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Số ĐT: 0942058487 (Số ĐT của bà 

ngoại Hoàng Thị Tiếp) 

Số TK: 46510000470522 

Ngân hàng BIDV, chủ TK: Trịnh Thị 

Quỳnh 

                 

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4556 

 ông Hồ Trọng Thanh 

 

Địa chỉ: thôn 8, xã Quảng Tân, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

ĐT: 0774.508.779 

Hoặc anh Nguyễn Đức Cường, cán bộ 

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức 

(đã được gia đình ông Thanh ủy quyền). 

ĐT: 0966.637.788 

Anh Nguyễn Đức Cường, cán bộ Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức 

stk: 5303205064159, tại Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Tuy Đức, đăk nông 

                 

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4566 

Bệnh nhân Lâm Anh Tuấn (liên hệ bác 

sĩ Trần Văn Thành, Trưởng ban Công 

tác xã hội bệnh viện Quân y 175). 

Điện thoại: 098 900 4026 (gặp bác sĩ 

Trần Văn Thành). 

Địa chỉ: Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện 

Quân y 175, 786 Nguyễn Kiệm, phường 

3, quận Gò Vấp, TPHCM. 

 Bệnh viện Quân y 175; số tk 

2011100038004 , Ngân Hàng  TMCP 

Quân đội Chi nhánh Bắc Sài Gòn. 

                 

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4567 

Phan Trọng Kiên 

 

Địa chỉ: Xóm 5 Mậu Long, xã Liên 

Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An 

ĐT: 0918911456 

Số tài Khoản: 108821868789 - Ngân 

hàng Viettin Bank -  Chi nhánh Bắc 

Nghệ An 

                 

250,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4568 

Cô Đoàn Thị Chánh 

 

SĐT: 0349225672 

Khoa nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt đới TPHCM 

 Đoàn Thị Chánh. 060287513502  tại 

Sacombank  chi nhánh quận 5  

              

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4569 

Anh Ngô Văn Dũng và chị Phạm Thị 

Huệ  

 

Địa chỉ: Đội 15, thôn Ngô Xuyên, TT. 

Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên 

Số ĐT: 0972943742 

Số TK: 101 876 452 535. Chủ tài 

khoản: Phạm Thị Huệ (Ngân hàng 

Vietinbank) 

                 

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4570 

Anh Cao Đình Hán (bố của Hùng), thôn 

Văn Đô, xã Trường Sơn, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Điện thoại: 039.259.9278 

Số TK: 0541000203692 cao đình Hán 

ngân hàng vietcombanh 

              

4,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4571 

Chị Trần Thị Ánh 

 

Địa chỉ: Thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

ĐT: 0968564503 

 Số TK: 3522205486719 

stk agribank. Trần Thị Ánh 

              

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4573 

Chị Võ Thị Lành 

 

Địa chỉ: thôn Phú Hữu, xã Hòa Phong, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0397.113.987 

Số tài khoản: 4610205344955 

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây 

Hòa, chủ TK: Võ Thị Lành 

              

7,600,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4577 

Anh Phan Ngọc Đức 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

ĐT:0972.328.496 

 0041000210291 Phan Ngọc Đức, 

Vietcombank 

                 

750,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4578 

Chị Trần Thị Bích Thơm  

 

Địa chỉ: Thôn Trung Quán, xã Duy 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình. 

ĐT: 097 7238967 - chị Trần Thị Bích 

Thơm 

Tk 3803205290309 ngân hàng Agribank 

Quảng Ninh, Quảng Bình 

Trần Thị Bích Thơm 

                 

750,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4579 

Chị Nguyễn Thị Duyên  

 

Địa chỉ: Thôn Nguyên Lực, xã Nghĩa 

Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Hiện tại chị Duyên đang chăm con trai, 

trọ tại cổng bệnh viện Nhi TW 

Số ĐT: 0397056143 

Số TK: 19033976755010 

Ngân hàng Techcombank, chủ TK: 

Nguyễn Thị Duyên  

              

1,050,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4580 

Chị Nguyễn Thị Yến (con gái ông Thìn) 

 

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0343104584 

Hiện ông Thìn đang điều trị tại khoa 

Điều trị bỏng người lớn, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

 NGUYỄN THỊ YẾN STK 

2507205495198. NGÂN HÀNG 

AGRIBANK 

              

4,850,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4581 

Chị Thạch Thị Sà Ra 

 

Địa chỉ: ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, 

huyện Kế Sách, Sóc Trăng 

Số ĐT: 0372.561.653 

 STK: 7602205233019 - Agribank 

Thạch Thị Sà Ra 

              

4,010,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4582 

Bà Nguyễn Ngọc Lệ 

 

SĐT: 0937608879 

Hoặc liên hệ phòng Công tác xã hội, 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận 

Bình Thạnh, TPHCM) qua SĐT: (028) 

35100072 

Stk vợ BN Vinh Sử: 

913061955 MB bank 

Nguyễn Ngọc Lệ  

                 

650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4583 

Chị Nguyễn Thị Nga (vợ anh Luân). 

 

Địa chỉ: Trú tại khối 7, phường Trung 

Đô, thành phố Vinh, Nghệ An 

 

SĐT: 0375.831.532 

Số TK: 9704.2292.0324.5557.486, ngân 

hàng MB (ngân hàng Quân đội) Nguyễn 

Thị Nga. 

              

1,950,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4584 

Anh Phạm Văn Khoa (chồng bệnh nhân 

Hà Thị Thiêm) 

 

Địa chỉ: Thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

ĐT: 0327172477 

Hiện bệnh nhân Thiêm đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương 

ĐT: 0913052986 ( số phòng CTXH). 

 Pham văn khoa stk 1020143124 ngân 

hang tmcp sai gon ha nôi the shb 

              

2,730,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4585 

Em Hoàng Văn Tuấn  

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đồng Thắng, huyện 

Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

ĐT: 0367 820048 

Số TK: 3516205470164 - Agribank 

Hoàng Văn Tuấn 

              

6,970,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4587 

Chị Hồ Thị Thúy  

 

Địa chỉ: xóm Thạch Sơn, xã Văn Thành, 

Yên Thành, Nghệ An  

Số điện thoại: 0974792596 

Số tài khoản: 3606205582964 

Ngân hàng Agribank Nghệ An, chủ TK: 

Hồ Thị Thúy  

              

7,090,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4590 

Em Lê Văn Thương 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Xuân Du, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Số ĐT liên hệ: 0961918725 (Thương). 

 12110000782567 

 Lê Văn Thương - BIDV 

              

7,440,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4591 

Chị Bùi Thị Phượng 

 

Địa chỉ: Thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 

Số ĐT: 0379892621 

 

Số TK: 1030153816 

 

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh 

Nho Quan 

            

10,675,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4594 

 Cháu Cù Yến Linh (Con gái chị Lê Thị 

Hoa) 

 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Sơn Long, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Số điện thoại: 0386.934.938 

 

Số tài khoản: 3706205246548 - Ngân 

hàng Agribank - Chủ tài khoản Cù Yến 

Linh. 

              

8,140,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4597 

Bà Nguyễn Thị Đanh  

 

Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hưng, xã Đại 

Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

 

Số ĐT: 0394763313 - Số ĐT của chị 

Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội chữ thập 

đỏ xã Đại Hưng 

 

Số TK: 2408201005666 

 

Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu 

(Ghi rõ là giúp đỡ bà Đanh) 

 

Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

            

10,495,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4599 

Bà Phùng Tú Lan 

 

STK: 1024143746 (Ngân hàng 

Vietcombank - Chi nhánh Chợ Lớn) 

              

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4601 

Chị Nguyễn Thị Minh 

 

Địa chỉ: Thôn Hậu Áng, xã Công Liêm, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0979731124 (Anh Thuận - em trai 

chị Minh). 

3534205853130 

Agribank -  Nguyễn Ngọc Thuận 

            

13,146,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4602 

Em Trần Thị Thu Trinh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, 

huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

 

SĐT: 0333401321 

 Số TK: 63210000698270 - BIDV - 

Trần Thị Thu Trinh - Chi nhánh Đắk 

Lắk 

            

32,229,512  
Chuyển khoản  



Mã số 4604 

Anh Đoàn Văn Tâm  

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Tân Châu, huyện 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 

ĐT: 0335314264 (Bà Nguyễn Thị Thao 

- mẹ anh Tâm). 

 Số TK: 3302041963 - MB - Nguyen 

Thi Thao 

            

10,438,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4606 

Cô Nguyễn Thị Kim Nhung 

 

SĐT: 0373626551 

khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - 

Chống độc người lớn (ICU). 

 NGUYEN THI KIM NHUNG  

So TK: 27862467 

ACB Bank  

            

10,965,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4607 

Chị Đặng Thị Hà 

 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 0975.737.593 (chị Đặng 

Thị Hiền, chị gái chị Đặng Thị Hà) 

3712205238358 Đặng Thị Hà, ngân 

hàng AGRIBANK 

            

18,951,776  
Chuyển khoản  

Mã số 4609 

Em Nguyễn Thị Thúy 

 

Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, 

huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0363567249 (bà Nguyễn Thị Long 

- mẹ em Thúy) 

            

21,614,388  
Chuyển khoản  

Mã số 4610 

ông Y Siêng 

 

Địa chỉ: bon Jâng Play 3, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

Hoặc ông Nguyễn Tài Mệnh, Phó Chủ 

tịch UBMTTQ xã Trường Xuân (đã 

được gia đình ông Y Siêng ủy quyền) 

ĐT: 0379.788.744 

Số TK: 5307379788744 - Agribank - 

Nguyễn Tài Mệnh  

            

66,192,678  
Chuyển khoản  



Mã số 4611 

Anh Nguyễn Quang Linh 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Quý, thị trấn 

nông trường Việt Trung, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

SĐT: 091.671.9587 

Số TK: 53110001505775 - Agribank - 

Nguyễn Quang Linh 

            

71,768,054  
Chuyển khoản  

Mã số 4612 

Chị Kim Thị Kiều Loan (mẹ bé Kim 

Thiên Ân) 

 

Địa chỉ: Khu trọ ấp 3, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

ĐT: 0369 759 811  

 Số TK: 0369759811 ngân hàng MB 

quân đội chi nhánh Sài Gòn. Ctk Kim 

Thị Kiều Loan 

          

100,253,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4613 

Anh Nguyễn Xuân Thanh 

 

Địa chỉ: thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành 

Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên 

Số điện thoại: 0834.780.605 

Số tài khoản: 461.020.532.1914 

Ngân hàng Agribank chi nhánh Sơn 

Thành Đông, chủ TK: Nguyễn Thị 

Phương (vợ anh Thanh). 

            

56,505,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4615 

Anh Phan Ngọc Quý  

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.  

ĐT: 0337.334.991 

Số tài khoản: 3706205267140 - Ngân 

hàng Agribank - Chủ tài khoản Phan 

Ngọc Quý. 

            

69,071,388  
Chuyển khoản  

Mã số 4617 

Bà Đặng Kim Thìn và chị Lợi Kim Lan 

 

SĐT: 0906146731 

 Số TK chị Lợi Kim Lan: 

5200205659720 - Agribank  

            

22,779,388  
Chuyển khoản  



Mã số 4618 

Cô: Vũ Thị Nhuần  

 

Địa chỉ: Thôn Nha Xuyên, xã Thái 

Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Số ĐT: 0916051510 (Số ĐT của chú Vũ 

Văn Đoàn - người thân của cô Nhuần) 

Số TK: 1030726548, ngân hàng 

Vietcombank, chi nhánh Thái Bình  

Chủ TK: Vũ Văn Đoàn (cô Nhuần ủy 

quyền nhờ số TK của chú Đoàn nhận hỗ 

trợ) 

            

78,232,434  
Chuyển khoản  

Mã số 4619 

Cháu Trương Thị Quyên 

 

Địa chỉ: Xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa 

Đàn (Nghệ An). 

Số tài khoản của cháu Quyên: 

1031094581 - ngân hàng Vietcombank 

ĐT: 0332.869.322 (cháu Quyên). 

            

61,115,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4620 

Anh Lê Thanh Tân 

 

Địa chỉ: ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu Giang 

ĐT: 0772.120.071 

Số tài khoản: Ngân hàng Agribank: 

7009205055188 - LE THANH TAN 

            

61,604,388  
Chuyển khoản  

Mã số 4622 

Bà Cao Thị Lan 

 

Địa chỉ: Thôn 4 Đức Phú, xã Đức Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

 

ĐT: 036.785.2310 

            

44,396,209  
Chuyển khoản  

Sinh viên Ứng 

Thanh Tú  

ĐH Kỹ Thuật công nghiệp  - 

7040116762429 - MB Bank - Hưng Yên  

Số điện thoại: 0386007540 

2,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên Đào 

Thị Hường 

Học Viện Báo chí - 19037606562014 - 

Techcombank Số điện thoại: 

0325865675 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh  

Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên  - 

19037652841017 - Techcombank - 

Hưng Yên  Số điện thoại: 0339446641 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên Đỗ 

Ngọc Hà  

Kinh tế kỹ thuật công nghiệp - 

9090114122003 - MB Bank - Hưng Yên  
1,000,000 Chuyển khoản  



Số điện thoại: 0366344518 

Sinh viên 

Nguyễn 

Phương Anh 

Đại học Kinh Tế HN - 62010001354273 

- Ngân  hàng BIDV Hà Nội Số điện 

thoại: 0902187031 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên Phan 

Thanh Hằng  

Điện lực Hà Nội  - 19036298334017 - 

Techcombank Hà nội  Số điện thoại: 

0354684827 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên 

Phùng Khánh 

Linh  

Cao đẳng công nghệ thương mại  - 

19034289805012 - Techcombank- Sơn 

Tây -HN Số điện thoại: 0336843892 

2,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên Ứng 

Thị Lam Linh  

Đại học KTQD HN - 2400205401718 - 

Agribank - Hưng Yên Số điện thoại: 

0367028343 

2,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên 

Phamh Hồng 

Ngọc  

Đại học Văn Lang Sài gòn - 

060083393168 

Phạm Hoàng Hải  - Sacombanh sài gòn 

Số điện thoại: 090362395 

2,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên 

Nguyễn Như 

Thế Tài  

Đại học Bác Khoa  HN - 102868956881 

- Viettinbank - Hai Bà Trưng -HN Số 

điện thoại: 0362755989 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên 

Nguyễn Văn 

Quang  

Đại học Giao thông  - 19035629813011 

- Techcombank - Ba Đình - HN Số điện 

thoại: 0898707296 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên Bùi 

Thị Kim Anh  

Đại học Bác Khoa  HN - 

19036997956015 - Techcombank - 

Bách Khoa -HN Số điện thoại: 

0878808925 

1,000,000 Chuyển khoản  

Sinh viên Đặng 

Nguyễn 

Nguyên Duy  

Đại học công nghệ quốc gia  - 

21510004011407 - BIDV hà nội  Số 

điện thoại: 0889787195 

1,000,000 Chuyển khoản  

MS 2022.221 

(bé Trịnh San 

San)  

Chị Trịnh Bích Phượng, xóm 4, xã 

Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội. SĐT: 0865757595. 

                 

100,000  
Chuyển khoản  

MS 2022.223 

(em Trịnh Đình 

Huy) 

Anh Trịnh Đình Tuyển, xóm 1, thôn 

Hiệp Lực, xã Xuân Thiên, huyện Thọ 

Xuân, tinh Thanh Hóa. SDT : 

0978411627 

                     

5,000  
Chuyển khoản  

MS 2022.224 

(Bé Dương 

Huỳnh Kim 

Tiền) 

Chị Huỳnh Thị Kim Nhàn hoặc Dương 

Hữu Tài; Địa chỉ: Ấp 4, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện 

thoại: 0949454680. 

                     

5,000  
Chuyển khoản  



MS 2022.225 

(anh Chau 

Mươn)  

Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục 

hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề 

nghiệp hoặc chị Neàng Pho Ny; Địa chỉ: 

Ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 

0392558115. 

                     

5,000  
Chuyển khoản  

MS 2022.226 

(Bé Quỳnh 

Như)  

Bé Hà Ngọc Quỳnh Như, thôn Trà Sơn, 

xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh. SĐT: 0972579105 

                     

5,000  
Chuyển khoản  

MS 2022.235 

(Lý Pàng 

Mang) 

Em Lý Thị Chú, Bản Trống Páo Sang, 

xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 

0846511531. 

                 

100,000  
Chuyển khoản  

    
          

856,052,715  

Chuyển khoản 

Total 

Mã số 4559 

Chị Nguyễn Thị Hường 

 

Địa chỉ: Khu 1, Gia Điền, Hạ Hòa, Phú 

Thọ 

ĐT: 0985511859 

Hiện bệnh nhân Luyện đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch 

Mai (Hà Nội). 

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH). 

                 

200,000  
PV.Hương Hồng 

    
                 

200,000  

PV.Hương 

Hồng Total 

Mã số 4283 

Địa chỉ: Xây dựng Cầu Dân trí tại xã Tri 

Lễ, Quế Phong, Nghệ An. 

 

Địa chỉ: UBND xã Tri Lễ, huyện Quế 

Phong, Nghệ An. 

 

ĐT: 0972050650 (ông Vi Văn Cường - 

Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế 

Phong , Nghệ An. 

200,000 Tòa soạn  

Mã số 4494 

UBND xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, 

tỉnh Thanh Hóa. 

ĐT: 0972829699 (ông Trương Văn 

Thanh - Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

            

81,065,000  
Tòa soạn  

Mã số 4595 

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em khó 

khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long 

          

151,515,000  
Tòa soạn  

    
          

232,780,000  
Tòa soạn  Total 

    
       

1,621,622,392  
Grand Total 



 

2.  Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam 

(Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 18/09/2022):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền  
Hình thức 

chuyển tiền  

Mã số 4606 

Cô Nguyễn Thị Kim Nhung 

 

SĐT: 0373626551 

khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - 

Chống độc người lớn (ICU). 

 NGUYEN THI KIM NHUNG  

So TK: 27862467 

ACB Bank  

                           

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4608 

 Anh Đào Phú Yêm 

 

Địa chỉ: Khu vực 2, phường Trà 

Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ 

Số ĐT: 0939.866.119 

                           

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4616 

Bà Nguyễn Thị Chiên 

 

Địa chỉ: Thôn Bản Quăng, xã Yên 

Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

ĐT: 0348977019 

                             

50,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4617 

Bà Đặng Kim Thìn và chị Lợi 

Kim Lan 

 

SĐT: 0906146731 

 Số TK chị Lợi Kim Lan: 

5200205659720 - Agribank  

                             

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4162 

Chị Ka Thị Hênh 

 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Đức Phú, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

 

ĐT: 0354 804 759. Chị Hênh.  

 Chủ tài khoản K Phong (chồng 

Ka Thị Hênh), số tài khoản 

4813205339573, ngân hàng 

Agribank chi nhánh Bắc Ruộng 

(huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận). 

                           

200,000  
QKHVN 



Mã số 4213 

 Phạm Thị Thương   

 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Xuân Lai, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0869104829.  

Số TK:  1030179974904 - MB. 

  

                           

300,000  
QKHVN 

Mã số 4563 

Chị Phan Thị Hồng 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thọ, xã Sơn 

Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0387232601 

 Số TK: 3701205170090 

Phan thị hồng 

Ngân hàng agribank 

Chi nhánh thành phố hà tĩnh 

                           

400,000  
QKHVN 

Mã số 4585 

Em Hoàng Văn Tuấn  

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đồng Thắng, 

huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

ĐT: 0367 820048 

Số TK: 3516205470164 - 

Agribank 

Hoàng Văn Tuấn 

                             

50,000  
QKHVN 

Mã số 4590 

Em Lê Văn Thương 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Xuân Du, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa. 

 

Số ĐT liên hệ: 0961918725 

(Thương). 

 12110000782567 

 Lê Văn Thương - BIDV 

                           

800,000  
QKHVN 

Mã số 4596 

Chị Vi Thị Phẻn 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Nội, xã Trù 

Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0342276765 

                           

400,000  
QKHVN 



Mã số 4600 

Mã số 4600: 

 

- Anh Nguyễn Ngọc Vẹn 

 

- Địa chỉ: Ấp 8, xã Long Trị, 

Long Mỹ, Hậu Giang 

 

- ĐT: 0938084427 

                           

200,000  
QKHVN 

Mã số 4602 

Em Trần Thị Thu Trinh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, xã Ea 

Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

SĐT: 0333401321 

 Số TK: 63210000698270 - BIDV 

- Trần Thị Thu Trinh - Chi nhánh 

Đắk Lắk 

                        

1,200,000  
QKHVN 

Mã số 4607 

Chị Đặng Thị Hà 

 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Ích 

Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 0975.737.593 (chị 

Đặng Thị Hiền, chị gái chị Đặng 

Thị Hà) 

3712205238358 Đặng Thị Hà, 

ngân hàng AGRIBANK 

                           

300,000  
QKHVN 

Mã số 4609 

Em Nguyễn Thị Thúy 

 

Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, xã 

Thành Tân, huyện Thạch Thành, 

Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0363567249 (bà Nguyễn Thị 

Long - mẹ em Thúy) 

                        

1,300,000  
QKHVN 

Mã số 4610 

ông Y Siêng 

 

Địa chỉ: bon Jâng Play 3, xã 

Trường Xuân, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

Hoặc ông Nguyễn Tài Mệnh, Phó 

Chủ tịch UBMTTQ xã Trường 

Xuân (đã được gia đình ông Y 

Siêng ủy quyền) 

ĐT: 0379.788.744 

Số TK: 5307379788744 - 

Agribank - Nguyễn Tài Mệnh  

                        

2,210,000  
QKHVN 



Mã số 4611 

Anh Nguyễn Quang Linh 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Quý, thị 

trấn nông trường Việt Trung, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

SĐT: 091.671.9587 

Số TK: 53110001505775 - 

Agribank - Nguyễn Quang Linh 

                        

2,950,000  
QKHVN 

Mã số 4612 

Chị Kim Thị Kiều Loan (mẹ bé 

Kim Thiên Ân) 

 

Địa chỉ: Khu trọ ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐT: 0369 759 811  

 Số TK: 0369759811 ngân hàng 

MB quân đội chi nhánh Sài Gòn. 

Ctk Kim Thị Kiều Loan 

                        

2,595,000  
QKHVN 

Mã số 4613 

Anh Nguyễn Xuân Thanh 

 

Địa chỉ: thôn Sơn Tây, xã Sơn 

Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú 

Yên 

Số điện thoại: 0834.780.605 

Số tài khoản: 461.020.532.1914 

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

Sơn Thành Đông, chủ TK: 

Nguyễn Thị Phương (vợ anh 

Thanh). 

                        

2,200,000  
QKHVN 

Mã số 4614 

Lưu Thị Khánh 

 

Địa chỉ: thôn Hợp Tiến, xã Phú 

Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0397921078 

                             

50,000  
QKHVN 

Mã số 4615 

Anh Phan Ngọc Quý  

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Thọ, xã Sơn 

Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh.  

ĐT: 0337.334.991 

Số tài khoản: 3706205267140 - 

Ngân hàng Agribank - Chủ tài 

khoản Phan Ngọc Quý. 

                        

1,650,000  
QKHVN 



Mã số 4618 

Cô: Vũ Thị Nhuần  

 

Địa chỉ: Thôn Nha Xuyên, xã 

Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình 

Số ĐT: 0916051510 (Số ĐT của 

chú Vũ Văn Đoàn - người thân 

của cô Nhuần) 

Số TK: 1030726548, ngân hàng 

Vietcombank, chi nhánh Thái 

Bình  

Chủ TK: Vũ Văn Đoàn (cô Nhuần 

ủy quyền nhờ số TK của chú 

Đoàn nhận hỗ trợ) 

                           

150,000  
QKHVN 

Mã số 4619 

Cháu Trương Thị Quyên 

 

Địa chỉ: Xã Nghĩa Đức, huyện 

Nghĩa Đàn (Nghệ An). 

Số tài khoản của cháu Quyên: 

1031094581 - ngân hàng 

Vietcombank 

ĐT: 0332.869.322 (cháu Quyên). 

                        

7,710,000  
QKHVN 

Mã số 4620 

Anh Lê Thanh Tân 

 

Địa chỉ: ấp 3, xã Thạnh Hòa, 

huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 

ĐT: 0772.120.071 

Số tài khoản: Ngân hàng 

Agribank: 7009205055188 - LE 

THANH TAN 

                        

4,350,000  
QKHVN 

Mã số 4621 

Bà Nguyễn Thị Trí  

Địa chỉ: Thôn Đông Mỹ, xã 

Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

                        

3,861,000  
QKHVN 

  Tổng cộng  
                      

33,176,000  
  

 


